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ĐỀ CHÍNH THỨC 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 
 MÔN: Ngữ văn - LỚP: 12  

Thời gian làm bài: 90 phút 

(Không kể thời gian giao đề) 

PHẦN I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) 

Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi:  

…“Một con số đáng báo động là: Việt Nam xếp hạng 123/176 về chỉ số cảm nhận 

tham nhũng và đứng thứ 13 trong bảng xếp hạng những quốc gia mà người dân ít 

có cảm xúc (vô cảm) nhất. Điều đó cho thấy mức độ nghiêm trọng của căn bệnh thờ 

ơ, dửng dưng của không ít người Việt hiện nay. Thực chất, “bệnh vô cảm” là căn 

bệnh tâm hồn của những người có trái tim lạnh giá, không xúc động, sống ích kỷ, 

lạnh lùng, cho sự an toàn của bản thân mình là trên hết. Họ thờ ơ, làm ngơ trước 

những điều xấu xa hoặc nỗi bất hạnh, không may của những người sống xung 

quanh mình. Dường như đối với những người mắc chứng vô cảm này, ứng xử 

“thương người như thể thương thân” là một điều gì đó quá xa xỉ đối với họ. Căn 

bệnh vô cảm, coi như “không nghe, không thấy, không biết” đã và đang ngấm 

ngầm làm băng hoại những giá trị đạo đức tốt đẹp trong tâm hồn mỗi con người và 

cả xã hội”. 

- Nguồn Internet -  

Câu 1: Đoạn trích trên sử dụng những thao tác lập luận nào? (1,0 điểm) 

Câu 2: Theo anh/ chị vô cảm là gì? Lấy 2 ví dụ về “bệnh vô cảm”? (1,0 điểm)  

Câu 3: Ý nghĩa của đoạn trích trên là gì? (1 điểm) 

PHẦN II. LÀM VĂN (7,0 điểm) 

Câu 1. (NLXH - 2,0 điểm): 

Từ đoạn văn trên anh/ chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy 

nghĩ của mình về “ bệnh vô cảm” của giới trẻ hiện nay. 

Câu 2. (NLVH - 5,0 điểm) 

Phân tích bức chân dung người lính Tây Tiến trong đoạn thơ sau : 

“Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc 

Quân xanh màu lá dữ oai hùm 

Mắt trừng gửi mộng qua biên giới 

Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm 

Rải rác biên cương mồ viễn xứ 

Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh 

Áo bào thay chiếu anh về đất 

Sông Mã gầm lên khúc độc hành” 

 - Trích “Tây Tiến” - Quang Dũng (Sách Ngữ văn 12 - Tập 1) 

----------HẾT---------- 
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Phần Câu Nội dung Điểm 

I  ĐỌC HIỂU 3.0 

1 Đoạn trích trên sử dụng thao tác lập luận phân tích, chứng minh, 

giải thích, bình luận. 

1.0 

2 - Vô cảm là căn bệnh tâm hồn của những người có trái tim lạnh 

giá, không xúc động, sống ích kỷ, lạnh lùng, cho sự an toàn của 

bản thân mình là trên hết 

- Lấy 2 dẫn chứng về “bệnh vô cảm”(DC) 

1,0 

3   Ý nghĩa: Khuyên con người ta không nên vô cảm, thờ ơ hãy 

biết sẻ chia yêu thương. 

1,0 

II  LÀM VĂN 7.0 

1 Từ đoạn văn trên anh/ chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 

200 chữ) trình bày suy nghĩ của mình về “ bệnh vô cảmi” 

của giới trẻ hiện nay. 

 

2,0 

 * Nội dung: 

- Giải thích: Vô cảm là căn bệnh tâm hồn của những người có 

trái tim lạnh giá, không xúc động, sống ích kỷ, lạnh lùng, cho sự 

an toàn của bản thân mình là trên hết  

- Nguyên nhân của bệnh vô cảm 
Giới trẻ sống trong thế giới ảo, chạy theo đồng tiền, chạy theo 

vật chất mà quên đi giá trị của đời sống tinh thần.  

Chứng minh những biểu hiện của bệnh vô cảm trong cuộc 

sống. 
Bệnh vô cảm có những biểu hiện thật, đa dạng, muôn màu 

muôn vẻ: vô cảm đối với cuộc sống, xã hội; vô cảm đối với 

đồng loại, gia đình, người thân, bạn bè, thậm chí vô cảm đối với 

chính bản thân mình.  

- Hậu quả của bệnh vô cảm. 

Căn bệnh vô cảm sẽ gây nên hậu quả thật khủng khiếp cho xã 

hội, cộng đồng, đất nước. Nó biến giới trẻ thành kẻ vô trách 

nhiệm, vô lương tâm và vô văn hóa, thậm chí là kẻ tội đồ.  

- Bài học nhận thức và hành động. 

Học tập lối sống lành mạnh, biết yêu thương sẻ chia đồng cảm 

với những người xung quanh. Tham gia các hoạt động xã hội có 

tính nhân văn cao như phong trào đền ơn đáp nghĩa, phong trào 

thanh niên lập nghiệp… 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,5 

 

0, 25 

 

0,25 



 

 

* Hình thức: Là đoạn văn nghị luận xã hội, đảm bảo dung 

lượng (khoảng 200 chữ), diễn đạt tốt, không mắc lỗi chính tả 

0,5 

 Phân tích bức chân dung người lính Tây Tiến trong đoạn 

thơ 3 - Tây Tiến - Quang Dũng  

 

5.0 

* Nội dung:  

MB: Giới thiệu về tác giả Quang Dũng, bài thơ Tây Tiến và 

đoạn 3. 

TB:  

* Vẻ đẹp ngoại hình: 

+ Không mọc tóc 

+ Xanh màu lá 

+ Dữ oai hùm 

- >Bút pháp hiện thực và lãng mạn người lính Tây Tiến hiện lên 

tiều tụy, gian khổ nhưng vẫn oai hùng - một vẻ đẹp khác lạ của 

người lính Tây Tiến. 

* Vẻ đẹp tâm hồn:“Mắt trừng…dáng kiều thơm” 

- >Vẻ đẹp lãng mạn, trẻ trung hào hoa của những chàng trai đất 

kinh kì. 

* Vẻ đẹp lí tưởng (4 câu cuối). 

– Những từ Hán Việt: Biên cương, mồ viễn xứ àTạo không khí 

trang trọng, âm hưởng bi hùng. 

– “Chiến trường….đời xanh” à Lí tưởng anh hùng lãng mạn, coi 

cái chết nhẹ tựa lông hồng, quyết tâm hiến dâng sự sống cho Tổ 

quốc. 

– “Áo bào….khúc độc hành” 

+ Hình ảnh ước lệ: áo bào 

+ Biện pháp nói giảm: anh về đất 

-> Làm vơi đi sự bi thương khi nói về cái chết của người lính 

Tây Tiến. 

 - Câu thơ: “Sông Mã gầm lên khúc độc hành” Thiên nhiên tấu 

lên ẩm hưởng hùng tráng đưa tiễn người lính Tây Tiến ra đi 

trong khúc nhạc vĩnh hằng. 

 

 

0,5 

 

1,0 

 

 

 

 

 

 

 

1,0 

 

 

1,5 

 

 

 

 

 

 

 

KB: Bằng những câu thơ mang âm hưởng bi tráng, bút pháp 

lãng mạn nhà thơ đã khắc họa thành công bức chân dung tượng 

đài bằng ngôn từ về đoàn quân Tây Tiến vừa ngang tàng, lẫm 

liệt vừa hào hoa lãng mạn - Những con người đã làm nên vẻ đẹp 

hào khí của một thời. 

 

0,5 

* Hình thức: Là bài văn, đảm bảo đủ 3 phần MB, TB, KB, diễn 

đạt tốt, không mắc lỗi chính tả 

0,5 
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 Mức độ 

Chủ đề 

Nhận biết 

 

Thông 

hiểu 

Vận dụng 

thấp 

Vận dụng cao Tổng 

điểm 

Phần I. 

 Đọc hiểu 

Thao tác lập 

luận 

Hiểu một 

số cụm từ 

Lấy ví dụ            Ý nghĩa 

của văn bản 

 

Số câu: 3 

Số điểm: 3 

=30% 

Số câu : 1 

Số điểm: 

0,5 = 5% 

Số câu : 1 

Số điểm: 1 

=10% 

Số câu : 1 

Số điểm: 0,5 

= 5% 

Số câu : 1 

Số điểm: 1 

=10% 

Số câu : 

3 

Số điểm: 

3 =30% 

Phần II.  

Làm văn 

1. NLXH  

Xác định 

đúng dạng 

đề (đoạn 

NLXH) 

Giải thích 

được khái 

niệm: Vô 

cảm 

Xác định 

được các biểu 

hiện của vấn 

đề 

Bài học liên 

hệ: Sống 

chan hòa, yêu 

thương 

 

Số câu: 1 

Số điểm: 2 

=20% 

Số điểm: 

0,5 = 

5% 

Số điểm: 

0,5 = 

5% 

 

 

Số điểm: 0,5 

= 

5% 

 

 

Số điểm: 0,5 

= 

5% 

 

 

Số câu: 1 

Số điểm: 

2 =20% 

2. NLVH Dạng đề: 

Nghị luận 

về một đoạn 

thơ 

Bức chân 

dung 

người lính 

Tây Tiến: 

đoạn 3 

Luận điểm rõ 

ràng, đầy đủ 

nội dung, 

nghệ thuật 

Viết một bài 

văn hoàn 

chỉnh 

 

Số câu: 1 

Số điểm: 5 

=50% 

Số điểm: 

0,5 = 

5% 

Số điểm: 

0,5 = 

5% 

 

 

Số điểm: 2 = 

20% 

 

 

Số điểm: 2 = 

20% 

 

 

Số câu: 1 

Số điểm: 

5 = 50% 

Tổng số câu: 6 

Tổng số điểm: 10 

Tỉ lệ: 100% 

Tổng số 

điểm: 1,5 

Tỉ lệ: 15% 

Tổng số 

điểm: 2 

Tỉ lệ: 20% 

Tổng số điểm: 

3 

Tỉ lệ: 30% 

Tổng số điểm: 

3,5 

Tỉ lệ: 35% 

Tổng số 

câu: 6 

Tổng số 

điểm: 10 

Tỉ lệ: 

100% 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


